Tìm hiểu về Quy định của Nhật Bản về quy trình xem xét cấm nhập khẩu thực phẩm vi phạm Luật VSATTP: 
QUY ĐỊNH CỦA NHẬT BẢN VỀ QUY TRÌNH XEM XÉT CẤM KINH DOANH HOẶC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VI PHẠM LUẬT VSATTP - BIỆN PHÁP THÁO GỠ 

(Căn cứ Mục 1, khoản 3, Điều 4 và Mục 1, khoản 2, Điều 9 của 

Luật An toàn Vệ sinh thực phẩm - VSATTP)

I. MỤC ĐÍCH:

     
Theo Luật VSATTP, Bộ trưởng Y tế Lao động qui định các biện pháp xử lý đối với thực phẩm bị phát hiện có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người do quá trình thu nguyên liệu, sản xuất, chế biến, đóng gói bao bì, hay đối với đồ chơi trẻ em…. Trước khi áp dụng các biện pháp xử l‎ý, Bộ trưởng Y tế và Lao động sẽ tiến hành hội đàm với Trưởng cơ quan hành chính liên quan, tham khảo ý kiến Hội đồng thẩm định. Trên có sở đó có thể quyết định cấm mua bán, thu hoạch, sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vi phạm đó.

II. BỘ YTẾ XEM XÉT ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Bắt đầu tiến hành xem xét:

Bộ Y tế sẽ bắt đầu xem xét xử lý đối với những thực phẩm đặc định thuộc bất cứ điểm nào từ (1) đến (3) dưới đây:

(1) Trường hợp phát hiện vi phạm Luật vệ sinh thực phẩm (dưới đây gọi là Luật:

        a. Đối với thực phẩm nhập khẩu: 

- Tiêu chuẩn đánh giá mức độ vi phạm: Tỷ lệ vi phạm trong tổng số các lô hàng kiểm tra sau khi áp dụng Lệnh Kiểm tra 100% đã ở mức từ 5% trở lên.

- Phạm vi xác nhận kết quả kiểm tra: Để xác nhận được tỷ lệ tin cậy là trên 95% hay vi phạm là dưới 5% phải tiến hành kiểm tra ít nhất 60 mẫu và đó phải là kết quả kiểm tra xác thực kể từ sau khi có Lệnh kiểm tra 100%. Khi tiến hành kiểm tra 60 mẫu đầu tiên, cho dù tỷ lệ vi phạm dưới 5%, để xác nhận chiều hướng vi phạm thì cứ mỗi lần vi phạm lại phải xác nhận lại kết quả kiểm tra 60 mẫu gần nhất xem tỷ lệ vi phạm có từ 5% trở lên hay không.

       b. Đối với thực phẩm sản xuất nội địa:

Khác với thực phẩm nhập khẩu, khi phát hiện vi phạm Luật, thực phẩm được sản xuất nội địa đạt tỷ lệ vi phạm là nhiều hay ít thì các cơ quan chức năng tại địa phương sẽ tiến hành kiểm tra qui trình sản xuất, trang thiết bị, địa điểm giao dịch…theo qui định. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể phát hiện nguyên nhân vi phạm và do đó không thể có biện pháp khắc phục ngay, Bộ Y tế Lao động Nhật Bản kết hợp với Chính quyền địa phương bắt đầu xem xét áp dụng biện pháp xử lý đối với mặt hàng thực phẩm này. Để làm được việc này, khi phát hiện vi phạm, Chính quyền địa phương phải báo cáo với Bộ Y tế Lao động.

(2) Khi đã xác định được hay nghi ngờ nơi phát sinh nguyên nhân vi phạm tại nơi cung cấp, nơi sản xuất…của hàng hóa đó

- Trường hợp thực phẩm nhập khẩu: Là những trường hợp phát hiện thực phẩm đó đã và đang gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng tại Nhật Bản hay tại một nước thứ 3 đã và đang nhập khẩu thực phẩm đó.

        
- Trường hợp thực phẩm sản xuất nội địa: Là những trường hợp phát hiện thực phẩm đó gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng tại Nhật Bản hay tại nước nhập khẩu. Trường hợp này sẽ áp dụng biện pháp xử lý mục (1).

(3) Trường hợp có thông tin hay có hiện tượng ô nhiễm tại nơi sản xuất, chế biến: Chẳng hạn như có thông tin sản phẩm có thể bị nhiễm chất phóng xạ do được chế biến tại nơi có nhiễm chất phóng xạ nguyên tử.

2. Kiểm tra, xem xét tình hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất:    

- Nội dung các quy định và biện pháp được qui định tại Pháp lệnh…

- Thể chế kiểm tra do Chính phủ quy định

- Tình hình tuân thủ qui định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình tuân thủ qui định vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong trường hợp kết quả kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ tiến hành xem xét mục 3. Tuy nhiên, nếu phát hiện theo mục (1), (2) của phần 1, và thấy cần có biện pháp đối phó khẩn cấp thì sẽ bỏ qua bước tiến hành kiểm tra thực tế mà áp dụng ngay mục 3 dưới đây.

(1) Các mục cần xác nhận:

Các mục cần xác nhận cụ thể phân loại tương ứng dưới đây:

a. Các biện pháp được áp dụng trong các giai đoạn sản xuất, chế biến:

- Những nguyên nhân gây nguy hại: Nông dược tồn động, phụ gia tồn đọng…

-Tình trạng quản lý: Qui chế sử dụng, thể chế kiểm tra, kết quả kiểm tra và những thể chế quản lý khác.

 
b. Ô nhiễm từ môi trường:

- Những nguyên nhân gây nguy hại: Chất phóng xạ và các vật chất có hại khác

- Đối tượng xem xét: Biện pháp phòng chống ô nhiễm, thể chế kiểm tra, kết quả kiểm tra và các thể chế quản lý khác.

c. Khi thành phần nguyên liệu ban đầu có chứa chất độc hại:

- Những nguyên nhân gây nguy hại: Động thực vật có chất độc hại

- Đối tượng xem xét: Qui chế thu nguyên liệu, thể chế kiểm tra, kết quả kiểm tra và các thể chế quản lý khác.

(2) Cách tiến hành điều tra, xem xét:

a. Trước hết, nếu phạm vi điều tra là 1 quốc gia hay 1 khu vực thì sẽ tiến hành điều tra dựa theo tài liệu thông qua Chính phủ của quốc gia hay khu vực đó về các công đoạn liên quan như thu nguyên liệu, sản xuất, chế biến…. Trong trường hợp đối tượng kiểm tra là của 1 cơ sở hay cá nhân nhất định thì sẽ điều tra theo tài liệu của cơ sở hay cá nhân đó.

b. Trường hợp thấy cần thiết phải kiểm nghiệm kết quả kiểm tra theo tài liệu thì sẽ có văn bản thông báo tới Chính phủ của quốc gia hay khu vực đó để bố trí tiến hành kiểm tra thực tế về vấn đề thu nguyên liệu, sản xuất, chế biến…

c. Trong trường hợp Chính phủ của quốc gia hay khu vực không hợp tác, không cung cấp thông tin... phục vụ cho công tác điều tra thì coi nhu việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại quốc gia hay khu vực đó không đảm bảo.

3. Xem xét để quyết định có tiến hành xử lý hay không:

Trong trường hợp kết quả điều tra và xem xét ở mục 2 được xác nhận là không đầy đủ hoặc trường hợp bị coi là không đảm bảo cần cân nhắc kỹ những điều dưới đây:
- Mức độ có thể gây hại đối với sức khỏe con người theo mục (1)

- Tỷ lệ vi phạm theo mục 1

- Tình trạng quản lý vệ sinh thực phẩm theo mục 2

- Khả năng nhập khẩu trong tương lai theo mục (2)

Sau đó:

      
- Dựa theo kết quả khắc phục theo mục (3), để đánh giá mức độ nguy hại tiềm ẩn, Bộ Y Lao động sẽ quyết định biện pháp xử lý phòng chống. 

(1) Mức độ có thể gây hại đối với sức khỏe con người: 

Căn cứ vào thực trạng và các chỉ tiêu để đánh giá mức độ có thể gây hại đến sức khỏe con người. Mức độ gây hại càng cao thì tính cần thiết phải áp dụng biện pháp xử lý càng cao.

Khi đánh giá lượng tiêu thụ chủ yếu dựa trên cơ sở lượng tiêu thụ trung bình của dân, căn cứ theo các loại thống kê như Điều tra dinh dưỡng quốc dân…, đồng thời khi cần thiết phải tính đến lượng tiêu thụ tối đa thông thường dựa trên các hình thái ăn uống và phương pháp chế biến thực phẩm đó ở trong nước, ở những lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau và khu vực địa lý khác nhau.

 a. Những trường hợp được coi là có nguy cơ gây hại đặc biệt cao: Là những trường hợp trên thực tế đang phát sinh tình trạng gây hại đến sức khỏe con người. 

b. Những trường hợp được coi là có nguy cơ gây hại cao:

+ Trường hợp trong thực phẩm có chứa chất gây ung thư

+ Trường hợp phát hiện lượng chất gây hại vượt quá mức cho phép của lượng tiêu thụ, dư lượng nông dược…

+ Trường hợp phát hiện lượng chất gây hại vượt quá giá trị tham chiếu cấp tính của lượng tiêu thụ, dư lượng nông dược…

    
c. Trường hợp được cho là có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người

+ Xem xét lượng tiêu thụ thực phẩm đó và lượng chất độc hại kiểm tra được, kết hợp với lượng hấp thụ từ những loại thực phẩm khác thấy có thể vượt quá ADI (Acceptable Daily Intake)

+ Xem xét lượng tiêu thụ thực phẩm đó và lượng chất độc hại kiểm tra được, kết hợp với lượng hấp thụ từ những loại thực phẩm khác thấy có thể vượt quá TDI (Tolerable Daily Intakes)

(2)-Khả năng thu mua, sản xuất, nhập khẩu…từ nay về sau.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra ở mục 2, Bộ Y tế Lao động sẽ xem xét đánh giá tình hình quản lý VSTF từ nay về sau đã được cải thiện hay chưa, đồng thời, xem xét tình hình tồn kho và buôn bán các thực phẩm vi phạm đó sau này để đánh giá khả năng thu mua, sản xuất, chế biến, nhập khẩu mặt hàng đó có lặp lại tình trạng vi phạm hay không. Nếu khả năng càng cao thì tính cần thiết phải áp dụng biện pháp xử lý càng cao.


(3)Hiệu quả mong đợi về việc phòng chống phát sinh nguy hại dựa theo các biện pháp không phải Cấm NK như biện pháp kiểm tra 100%.

Trong trường hợp chất độc hại trong thực phẩm không phân bố đồng đều, đồng thời, trong trường hợp không thiết lập được Phương pháp kiểm tra hiệu quả dẫn đến kết quả kiểm tra không chính xác… hoặc hiệu quả của biện pháp cấm kinh doanh, nhập khẩu mỗi lần phát hiện vi phạm theo cách kiểm tra riêng biệt mà thấp thì hiệu quả mong đợi coi như không có và cần nghĩ đến biện pháp cấm nhập khẩu, kinh doanh.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG HÀNG HÓA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Việc áp dụng biện pháp xử lý phải hợp lý nhằm phòng chống nguy hại phát sinh đến sức khỏe con người do thực phẩm gây ra.

1. Phạm vi nước, khu vực hay đơn vị sản xuất kinh doanh:

- Nếu nguyên nhân vi phạm được phát hiện từ khâu thu mua nguyên liệu, sản xuất, chế biến sản phẩm diễn ra trong phạm vi rộng cả nước hay khu vực, đối tượng bị áp dụng sẽ là cả nước hay khu vực đó.

- Nếu nguyên nhân vi phạm được phát hiện từ khâu thu mua nguyên liệu, sản xuất, chế biến sản phẩm là nguyên nhân của 1 cá nhân thì đối tượng bị áp dụng sẽ là cá nhân đó.

- Nếu nguyên nhân là do sự cố nào đó mà kết quả phân tích khoa học cho thấy có ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm thì đối tượng bị áp dụng sẽ giới hạn trong phạm vi liên quan.

2. Phạm vi thực phẩm:

(1) Cách chia loại thực phẩm (thực phẩm, phụ gia…) dựa theo qui định chi tiết tại Thông tư 370 Bộ Y tế Lao động năm 1959.

(2) Trong trường hợp có thể xác định được nguyên nhân gây hại thì phạm vi xử lý được xác định hợp lý dựa theo nguyên nhân đó.

(3) Nếu nguyên nhân là do sự cố nào đó mà kết quả phân tích khoa học cho thấy có ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm thì đối tượng bị áp dụng là tất cả các thực phẩm thuộc phạm vi bị ảnh hưởng đó.

IV. QUÁ TRÌNH THAM VẤN:

1. Tham vấn với Trưởng các Cơ quan hành chính liên quan:

(1) Mục đích:

Phạm vi ảnh hưởng của biện pháp xử lý này khác với qui định cấm mua bán hàng hóa theo Luật định, và có thể không nằm trong phạm vi quản lý hành chính của Bộ Y tế Lao động. Vì vậy, Bộ Y tế Lao động sẽ tiến hành gặp gỡ để nghe ý kiến của Trưởng các Cơ quan hành chính liên quan.

(2) Phạm vi của Trưởng các cơ quan hành chính liên quan:

Với mục đích nói trên, với tư cách là người đứng đầu các cơ quan hành chính liên quan sẽ tham gia quá trình tham vấn này. Quá trình tham vấn chính thức sẽ được tiến hành sau khi có trả lời của Hội đồng thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan hành chính sẽ nhanh chóng tiến hành tham vấn trên quan điểm ưu tiên tối đa việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tìm ra biện pháp phòng chống.

Trưởng cơ quan hành chính liên quan gồm:

- Bộ trưởng Ngoại giao: Để đảm bảo quan hệ ngoại giao và việc thực hiện các Hiệp định Quốc tế WTO/SPS

- Bộ trưởng Kinh tế Thương mại Công nghiệp:  Để đảm bảo quan hệ ngoại thương

- Bộ Trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp: Để tránh ảnh hưởng đến sản xuất, chế biến thực phẩm, chính sách an toàn lương thực…

- Bộ trưởng Tài chính: Để tránh ảnh hưởng đến sản xuất muối, rượu

Bộ Y tế Lao động có trách nhiệm làm đầu mối liên kết các cơ quan liên quan kể cả những cơ quan không nêu trên.

2. Nghe ý kiến của hội đồng thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm:

Bộ Y tế Lao động tham khảo ý kiến của Hội đồng thẩm định và tổ chức buổi giải thích nguyên nhân cùng với các tài liệu liên quan… Hội đồng thẩm định nghiên cứu tính thỏa đáng nhận định của Bộ Y tế Lao động và cho ý kiến.

3. Thông báo với WTO:

Khi có vi phạm, sẽ thông báo xử lý cấm nhập khẩu, thông báo tới nước hoặc khu vực xuất khẩu, đồng thời thông báo theo qui định của WTO/SPS.

V. DỠ BỎ LỆNH CẤM KINH DOANH, NHẬP KHẨU:

1. Người đề nghi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu:

Có thể là quốc gia, khu vực hay đơn vị thu mua, sản xuất hoặc nhập khẩu thực phẩm đó. Bộ trưởng Y tế Lao động xem xét tính cần thiết sau khi tham vấn với chính phủ quốc gia/khu vực… sẽ xem xét tiến hành dỡ bỏ lệnh cấm này đối với 1 phần hay toàn bộ nhà cung cấp….

2. Các tài liệu cần thiết khi xin dỡ bỏ lệnh cấm:

Qui định tại mục 4 dưới đây

3. Phạm vi xem xét dỡ bỏ lệnh cấm:

Việc bắt đầu xem xét dỡ bỏ lệnh cấm cho 1 loại sản phẩm phải được tiến hành dựa theo đơn xin dỡ bỏ lệnh cấm. Chẳng hạn như đối với sản phẩm B của nước A: Nếu trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm B tại nước A chỉ có doanh nghiệp C nộp đơn xin dỡ bỏ lệnh cấm thì chỉ tiến hành xem xét xóa bỏ lệnh cấm đối với sản phẩm B do doanh nghiệp C sản xuất. Tuy nhiên, cũng có thể xem xét để dỡ bỏ lệnh cấm với phạm vi rộng hơn phạm vi có đơn xin.

4. Những điều cần xác nhận khi dỡ bỏ lệnh cấm:

Khi dỡ bỏ lệnh cấm phải xác nhận không có nguy cơ gây hại từ 1 phần hay toàn bộ sản phẩm đó. Việc xác nhận này được tiến hành theo mục 3 phần II. Đặc biệt đối với tình trạng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, về nguyên tắc phải tiến hành kiểm tra thực tế, kiểm tra xác nhận các mục dưới đây.

a. Các biện pháp sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến

- Tuân thủ đúng qui chế sử dụng không ?

- Quy định kiểm tra đã được thiết lập và thực hiện đúng không ?

- Xác nhận qui chế sử dụng, tuân thủ thể chế kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra.

- Các thể chế quản lý khác có đầy đủ không ?

b. Ô nhiễm do môi trường

- Có biện pháp và tuân thủ qui định chống ô nhiễm môi trường không ?

- Có thiết lập thể chế kiểm tra và thực hiện kiểm tra không ?

- Xác nhận qui chế sử dụng, tuân thủ thể chế kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra.

- Các thể chế quản lý khác có đầy đủ không ?

c. Phòng chống sự cố

- Có biện pháp và tuân thủ qui định phòng chống sự cố không ?

- Có thiết lập thể chế kiểm tra và thực hiện kiểm tra không ?

- Xác nhận qui chế sử dụng, tuân thủ thể chế kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra.

- Các thể chế quản lý khác có đầy đủ không ?

d. Thành phần nguyên liệu thực phẩm có chất độc hại

- Có biện pháp và tuân thủ qui định thu nguyên liệu không ?

- Có thiết lập thể chế kiểm tra và thực hiện kiểm tra không ?

- Xác nhận qui chế sử dụng, tuân thủ thể chế kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra.

- Các thể chế quản lý khác có đầy đủ không ?

5. Trình tự dỡ bỏ lệnh cấm:

(1) Tham khảo ý kiến Hội đồng thẩm định và nhận được trả lời thích đáng từ Hội đồng này.

(2) Luật VSATTP không qui định phải tham vấn với Trưởng các cơ quan hành chính liên quan, nhưng tùy vào tình hình thực tế, sẽ gửi thông báo tới các Bộ, ngành liên quan.

(3) Sau khi dỡ bỏ lệnh cấm sẽ tăng cường kiểm tra thông qua các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn.

